
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số SBD
Phòng

thi
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Học sinh Trường Môn thi

Điểm

Thi
Xếp

TT Ngày Thg Năm loại

1 801755 18 Phạm Hồng Anh 14 5 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 4.6 Hỏng

2 801764 19 Nguyễn Ngọc Ánh 3 6 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 6.0 Tbình

3 801767 19 Hoàng Duy Quốc Bảo 21 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 8.6 Khá

4 801775 19 Trương Khánh Châu 22 3 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 6.4 Tbình

5 801830 21 Lê Đức Hoàn 16 3 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 7.8 Khá

6 801845 22 Trần Quốc Huy 14 11 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 7.2 Khá

7 801904 24 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh 16 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 7.6 Khá

8 801923 24 Hồ Thanh Anh Minh 5 9 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 7.6 Khá

9 801939 25 Lê Bình Phương Ngân 12 3 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 7.4 Khá

10 801976 26 Trịnh Yến Nhi 1 3 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 2.2 Hỏng

11 801997 27 Bùi Phạm Thanh Phương 20 11 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học

12 802007 27 Phạm Nhật Quang 4 11 2003 Lâm Đồng THPT Thanh Đa Tin học 5.6 Tbình

13 802039 28 Bùi Lương Thiện 4 3 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 5.4 Tbình

14 802040 29 Dương Quang Thiện 3 9 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học

15 802069 30 Bùi Nguyễn Minh Trí 5 5 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 9.4 Giỏi

16 802077 30 Khưu Gia Trinh 24 4 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 6.0 Tbình

17 802116 31 Dương Nguyễn Tường Vy 10 8 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Thanh Đa Tin học 3.2 Hỏng

TỔNG KẾT

Tổng số thí sinh trong danh sách: 17

- Số thí sinh dự thi: 17

- Số thí sinh vắng: 2

- Số thí sinh hỏng: 3

- Số thí sinh đạt: 12

+ Xếp loại Giỏi: 1

+ Xếp loại Khá: 6

+ Xếp loại Tbình: 5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG BỔ SUNGCẤP THPT KHÓA NGÀY 20/3/2022

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐIỂM THI 05: THPT NGUYỄN HỮU HUÂN
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